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* Họ và tên:______________________ 

* Năm sinh _________ ĐT: _________ 

* Lớp TCN:______________________ 

“LỜI SỐNG HẰNG NGÀY” 

  Kinh Thánh: Giăng 16-21 

  Thời gian: Từ ngày 14.05.2023 – 21.05.2023 

 

I. Đọc Kinh Thánh: Hãy khoanh tròn những đoạn Kinh Thánh quý vị đã đọc xong 

trong tuần này: Giăng      16,        17,        18,        19,        20, 21.  

II. Thực hiện theo yêu cầu của từng câu sau và cho biết địa chỉ đầy đủ, cụ thể:  

1. Gạch bỏ ô sai – Số cá mà các môn đồ đánh lưới được tại biển Ti-bê-ri-át: 

 

 

 * Giăng: __________  

2&3. Sắp xếp lại cho đúng thứ tự (từ 1 đến 10) theo ký thuật của sách Giăng về sự Chúa 

chịu thương khó: 

Thứ tự Sự việc  

 A. Chúa bị giải đến nhà thầy Tế-lễ Thượng phẩm Cai-phe  

 B. Phi-e-rơ chối Chúa với con đòi canh cửa  

 C. Quân lính giải Chúa đến cho An-ne       

 D. Chúa bị điệu đến trường án gặp Phi-lát      

 E. Bị đánh đòn, đội mão gai, lại bị vả       

 F. Hai lần nữa Phi-e-rơ chối Chúa       

 G. Phi-lát xác nhận Chúa Giê-xu không có tội lỗi gì cả.     

 H. Chúa bị vả khi đối đáp với An-ne       

 I. Chúa bị đóng đinh trên Thập tự giá.       

 J. Dân chúng xin tha Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.     

 * Giăng đoạn: ________ 

4. Hoàn tất cụm từ - Khi Chúa Giê-xu về cùng Cha, Ngài sẽ làm gì cho môn đồ để họ được 

ích lợi?  

 S __  __    Đ __  __  __    Y __  __    Ủ __    Đ __  __ 

  * Giăng: __________ 

5. Khoanh tròn ý đúng nhất - Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con từ khi nào? 
a.  Chúa chịu thương khó. |  c.  Chúa sống lại. 

b.  Chúa giáng sinh. |  d.  Trước khi sáng thế. 

 * Giăng: __________ 

Bài số 

20/23 
Điểm 

 

150 103 153 155 
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6. Đánh dấu ✓ vào ô đúng – Thô-ma đưa ra điều kiện nào để ông tin Chúa sống lại? 

 Ông thấy được dấu đinh nơi chân của Chúa và đặt ngón tay mình vào đó. 

 Ông thấy được dấu đinh trong bàn tay Chúa 

 Ông có thể đặt ngón tay mình vào chỗ dấu đinh  

 Ông có thể đặt bàn tay mình vào nơi sườn Ngài. 

  * Giăng: __________ 

7. Khoanh tròn ý đúng nhất - Lý do Chúa Giê-xu phán với Ma-ri “Chớ rờ đến ta” ? 
a.  Chúa là cái bóng không có thân thể vật lý như con người. 

b.  Chúa chưa lên cùng Cha 

c.  Phải giữ khoản cách giữa nam – nữ. 

d.  Các câu a, b, c đều đúng 

 * Giăng: __________ 

8. Nối các câu cho đúng ý:   

a. Con vì họ mà cầu nguyện 

 

1. Lời Cha tức là lẽ thật. 

b. Lạy Cha thánh 2. Xin gìn giữ họ trong danh Cha. 

c. Thế gian ghen ghét họ 3. Chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện. 

d. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh 4. Vì họ không thuộc về thế gian 

* Đáp án: a – . . . . . .   |   b - . . . . . .   |   c - . . . . . .  |   d - . . . . . .   | * Giăng: _______________ 

9. Nếu người ta cứ từng việc Chúa Giê-xu đã làm mà chép ra thành sách thì 

Giăng tưởng rằng: 

 

  * Giăng: __________ 

10. Hoàn tất câu Kinh Thánh 

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thế gian; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  thế gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cha.” 

  * Giăng: __________ 

 
 

 
 

 

 

 
 

THÔNG BÁO 
❖ Hạn chót nộp bài số 20/23: Chúa nhật, ngày 21.05.2023, bài nộp sau thời gian trên sẽ 

không được tính điểm. Bài nộp nhiều lần hoặc làm bằng bút chì không được tính điểm. 

Không được viết tắt các danh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. 

❖ Nhận bài: tại lớp Trường Chúa Nhật hoặc bàn Tiếp Tân / phòng Trường Chúa Nhật. 

❖ Bài nộp: xin bỏ vào thùng Thu bài đọc Kinh Thánh “LỜI SỐNG HẰNG NGÀY”. 

❖ Mời quý tín hữu tích cực tham gia chương trình này.  

Chương Trình LỜI SỐNG HẰNG NGÀY


